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2.2 Một số nền tảng hỗ trợ tích hợp hệ thống theo ESB ............................................... 24 

2.3 Kết luận ................................................................................................................... 28 

Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả .......................................................... 29 

3.1 Áp dụng TIBCO ESB giải quyết bài toán tích hợp tại Cục CNTH ........................ 29 

3.1.1 Kiến trúc tích hợp các hệ thống thông qua Tibco ESB ........................................ 29 

3.1.2 Quy trình xây dựng các service tích hợp hệ thống thông qua Tibco ESB ........... 31 

3.2 Xây dựng môi trường thực nghiệm ......................................................................... 33 

3.2.1 Cài đặt hệ thống ứng dụng .................................................................................... 33 

3.2.2 Quản trị tập trung các Service tích hợp ứng dụng ................................................ 34 

3.3 Sử dụng ESB giải quyết các nghiệp vụ cần tích hợp các hệ thống ......................... 35 

3.3.1 Nghiệp vụ chuyển giao dịch từ T24 sang BTĐT .................................................. 37 

3.3.2 Nghiệp vụ chuyển giao dịch từ T24 sang CITAD-TTLNH ................................. 40 

3.3.3 Giao dịch cập nhật hạn mức thấu chi từ CSD sang T24 đầu ngày và trong ngày 43 

3.1 Kết luận ................................................................................................................... 44 

Kết luận ........................................................................................................................ 46 

Các kết quả đạt được trong luận văn ............................................................................. 46 

Định hướng phát triển trong tương lai ........................................................................... 46 



iv 

 

Tài liệu tham khảo ....................................................................................................... 47 

 



v 

 

 

Danh mục các hình vẽ 

Hình 1.1:1 Luồng trao đổi dữ liệu ........................................................................ 9 

Hình 1.2:1 Kiến trúc đa tầng (tier) hệ thống thông tin ....................................... 12 

Hình 1.2:2 Kiến trúc đa tầng (layer) hệ thống thông tin .................................... 13 

Hình 1.2:3 Kiến trúc đa tầng (tier-layer) hệ thống thông tin.............................. 14 

Hình 1.2:4 Kiến trúc đa tầng (tier-layer) hệ thống thông tin.............................. 14 

Hình 1.2:5 Kiến trúc 1-tier ................................................................................. 15 

Hình 1.2:6 Kiến trúc 2-tier ................................................................................. 15 

Hình 1.2:7 Kiến trúc Middleware ....................................................................... 17 

Hình 1.2:8 Kiến trúc 3-tier ................................................................................. 18 

Hình 1.2:9 Tích hợp hệ thống thông tin mức cơ sở dữ liệu ............................... 20 

Hình 1.2:10 Tích hợp hệ thống thông tin mức ứng dụng thông qua ESB .......... 20 

Hình 1.2:11 Tích hợp hệ thống thông tin mức quy trình nghiệp vụ................... 21 

Hình 2.1:1 Chuyển đổi giải pháp Point to Point sang giải pháp ESB ................ 23 

Hình 2.2:1 Oracle Service Bus ........................................................................... 25 

Hình 2.2:2 Mule ESB ......................................................................................... 25 

Hình 2.2:3 Tibco ESB ........................................................................................ 26 

Hình 2.2:4 Talend ESB ...................................................................................... 27 

Hình 3.1.1:1 Mô hình logic tích hợp các hệ thống qua Tibco ESB ................... 30 

Hình 3.1.2:1 Quy trình xây dựng các service ESB tích hợp hệ thống ............... 32 

Hình 3.2.1:1 Mô hình cài đặt ESB ..................................................................... 33 

Hình 3.2.2:1 Các máy chủ ứng dụng .................................................................. 34 

Hình 3.2.2:2 Các phần mềm cài đặt ................................................................... 35 

Hình 3.2.2:3 Các dịch vụ cài đặt ........................................................................ 35 

Hình 3.3:13 Kiến trục hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng .................. 36 

Hình 3.3.1:1 Service BTTVIn ............................................................................ 38 

Hình 3.3.1:2 Giao dịch chuyển tiền trên T24 ..................................................... 39 

Hình 3.3.1:3 Giao dịch chuyển tiền trên BTĐT ................................................. 39 

Hình 3.3.1:4 Log chuyển dữ liệu T24 sang BTĐT ............................................ 40 

Hình 3.3.2:1 Service CITADOUT ..................................................................... 41 

Hình 3.3.2:2 Giao dịch trên T24 ......................................................................... 42 

Hình 3.3.2:3 Giao dịch trên CITAD ................................................................... 42 

Hình 3.3.3:1 Service CASHPOSTING .............................................................. 43 

Hình 3.3.3:2 Hạn mức thấu chi trên CSD .......................................................... 44 

Hình 3.3.3:3 Hạn mức thấu chi trên T24 ............................................................ 44 

file:///D:/Cao%20hoc/Luan%20van%20cao%20hoc/Dung_KT1_ESB%20SBV/LuanVanTotNghiep_DUNGNTP_ESB_IN_SBV_V1.5.docx%23_Toc501784633
file:///D:/Cao%20hoc/Luan%20van%20cao%20hoc/Dung_KT1_ESB%20SBV/LuanVanTotNghiep_DUNGNTP_ESB_IN_SBV_V1.5.docx%23_Toc501784634


vi 

 

  

Danh mục từ viết tắt 

 

STT Từ/cụm từ Tên viết tắt 

1 Enterprise Service Bus ESB 

2 State Bank of VietNam  SBV 

3 Ngân hàng Nhà nước  NHNN 

4 Hệ thống thông tin  HTTT 

5 Cục Công nghệ tin học  Cục CNTH 

   

 



7 

 

Mở đầu 

Ngày này, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin đã cho phép các hệ 

thống thông tin được xây dựng trên nền tảng các công nghệ khác nhau, sử dụng 

các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa dạng, triển khai trên nhiều nền tảng dẫn tới sự 

không đồng bộ trong các tổ chức. Lượng lớn thông tin được tạo ra nhưng không 

thể truy xuất, khai thác dẫn đến việc vừa thừa vừa thiếu dữ liệu hay tốn chi phí 

để phát triển lại những module đang hoạt động ổn định. Nhu cầu cấp thiết đặt ra 

cho các tổ chức nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng là tích hợp các hệ 

thống ”không đồng bộ” này thành ”hệ thống đồng nhất” nhằm tối ưu hóa về dữ 

liệu và chi phí. Bên cạnh đó, lựa chọn công nghệ và công cụ tích hợp nào cũng 

là một vấn đề cần nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng. 

Vì vậy, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp và hệ thống tích hợp, 

ưu nhược điểm của các hệ thống, đồng thời đề xuất sử dụng trục tích hợp ESB 

nhằm nâng cao hiệu suất tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin trong ngân 

hàng nhà nước. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được tổ chức thành 4 

chương như sau:  

Chương 1: Khái quát bài toán tích hợp hệ thống thông tin tại Cục 

Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước: Giới thiệu bài toán tích hợp hệ 

thống thông tin tại Cục Công nghệ tin học – NHNN. Một số nghiên cứu liên 

quan đến tích hợp hệ thống và định hướng sử dụng ESB để thực hiện 

Chương 2: Áp dụng ESB trong tích hợp các hệ thống công nghệ 

thông tin : Giới thiệu tổng quan ESB, một số sản phẩm ESB cũng như đặc điểm 

của từng sản phẩm. 

Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả : Trình bày quá trình triển 

khai và đánh giá kết quả đạt được khi sử dụng ESB để tích hợp các hệ thống 

công nghệ thông tin tại ngân hàng nhà nước. 

Chương 4: Kết luận: Trình bày kết quả đạt được trong luận văn và định 

hướng phát triển trong tương lai.  
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Chương 1: Khái quát bài toán tích hợp hệ thống thông tin tại Cục 

Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước 

Theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại 

hối; thực hiện chức năng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và 

cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước 

nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ 

thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh 

toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong cơ cấu của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Cục Công nghệ tin học là đơn vị thuộc cơ cấu 

tổ chức của Ngân hàng Nhà nước có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ tin học 

trong phạm vi toàn ngành Ngân hàng. 

1.1 Bài toán tích hợp hệ thống thông tin tại Cục Công nghệ tin học - Ngân 

hàng Nhà nước 

Cục Công nghệ tin học xây dựng, duy trì và vận hành các hệ thống ứng 

dụng nhằm hỗ trợ điều hành các hoạt động ngân hàng. Song song với quá trình 

hoạt động của tổ chức, các hệ thống ứng dụng được phát triển theo các yêu cầu 

nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước. Các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong các 

thời gian khác nhau, sử dụng các công nghệ và kiến trúc khác nhau, do các nhà 

thầu hoặc Cục CNTH tự phát triển. Điều này dẫn đến sự khác biệt giữa các hệ 

thống ứng dụng.  

Một số hệ thống ứng dụng 

STT Tên hệ thống ứng dụng Nền tảng triển khai 

1 Hệ thống ngân hàng lõi (T24 Corebanking) Webbase  

2 Hệ thống kế toán ( Oracle ERP) Webbase 

3 Hệ thống quản lý lưu ký giấy tờ có giá (CSD) Webbase 

4 Hệ thống đấu thầu (AOM) Webbase 

5 Hệ thống cổng thông tin điện tử  SharePoint 

6 Hệ thống Kho dữ liệu phục vụ báo cáo NHNN 

(SG4) 

Financial Report, Oracle 

BI Publisher, Oracle 

Weblogic 
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7 Hệ thống quản lý và phát hành kho quỹ 

(CMO) 

Công nghệ SAP ERP, 

SAP SCM 

8 Hệ thống quản lý văn bản (SG3.2) SharePoint 

9 Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng 

(IBPS) 

Oracle Tuxedo 

10 Hệ thống Bù trừ điện tử Oracle Client-Server  

11 Hệ thống Báo cáo thống kê theo thông tư 31 Oracle Weblogic, Oracle 

BI Publisher 

12 Hệ thống Báo cáo thống kê theo thông tư 21 Oracle Weblogic, Oracle 

BI Publisher 

13  Hệ thống Báo cáo tài chính  Dotnet 

 

Các hệ thống ứng dụng luôn trao đổi dữ liệu lẫn nhau. Do sự khác biệt về 

công nghệ, việc trao đổi dữ liệu này có thể thông qua các hình thức: kết nối cơ 

sở dữ liệu giữa các hệ thống, chức năng thiết kế riêng của hệ thống, do người 

dùng thực hiện. Tại Cục CNTH, đa phần các hệ thống ứng dụng đang chuyển 

đổi dữ liệu thông qua việc tạo liên kết giữa các cơ sở dữ liệu với nhau. 

T24 TEMENOS & 
T24 REPORT

SYSTEM DATA FLOW

CMO

AOM

VSD

CITAD 
GATEWAY

CSD

CENTRAL BANK 
PORTAL

ERP

IBPS

WEBSITE
CENTRAL DESK 

PORTAL
REUTER

CLEARING 
GATEWAY

Legacy System
SG3.1 New 

System
External System

Pharse 1

Pharse 2

SG3.2

SG4

 

Hình 1.1:1 Luồng trao đổi dữ liệu 
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Các vấn đề tồn tại khi trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng: 

- Số lượng kết nối điểm-điểm giữa các hệ thống ứng dụng lớn, mỗi hệ 

thống kết nối với nhau đều phải có một kết nối trực tiếp giữa 2 hệ 

thống. Khi một ứng dụng thêm mới hoặc thay đổi chức năng, các ứng 

dụng liên quan đến nó có thể phải thay đổi theo. Việc này gây ra một 

lượng lớn công việc và chi phí phát sinh. Việc quản lý giao tiếp giữa 

các hệ thống là một công việc khó khăn do cần phải có hiểu biết tổng 

thể các hệ thống liên quan. Hiệu năng của các ứng dụng cũng phụ 

thuộc vào việc cung cấp dữ liệu từ các ứng dụng khác. 

- Khi hai ứng dụng kết nối với nhau qua cơ sở dữ liệu (Oracle-

DatabaseLink), phát sinh nguy cơ với an ninh bảo mật của cơ sở dữ 

liệu truy vấn. Nguy cơ này không có cách khắc phục triệt để khi kết 

nối giữa hai cơ sở dữ liệu luôn được duy trì. Khi một ứng dụng gặp 

phải tấn công, đồng nghĩa với các cơ sở dữ liệu mà nó kết nối đến cũng 

có nguy cơ bị tấn công theo. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho một số 

ứng dụng quan trọng, cơ sở dữ liệu thường được áp dụng chính sách 

thay đổi mật khẩu định kỳ, dẫn đến tất cả các kết nối đến nó cũng phải 

thay đổi theo. 

- Khi kết nối cơ sở dữ liệu, thông thường các ứng dụng kết nối đến các 

bảng để truy vấn dữ liệu. Khi một ứng dụng có thay đổi liên quan đến 

cấu trúc cơ sở dữ liệu, các ứng dụng kết nối đến nó cũng phải sửa theo 

(chẳng hạn độ dài trường tên ngân hàng).  

- Xử lý các sự cố liên quan đến nhiều hệ thống, hoặc với các hệ thống 

lấy dữ liệu từ các hệ thống khác để cung cấp cho người dùng cuối gặp 

nhiều khó khăn. Để xác định nguyên nhân sự cố, cần có hiểu biết tổng 

thể với tất cả các ứng dụng liên quan để xác định chính xác nguyên 

nhân nằm ở phía nào, thời gian xử lý sự cố cũng ảnh hưởng theo. Đôi 

khi có những nguyên nhân khách quan không liên quan đến mặt ứng 

dụng như kết nối mạng bị ngắt, hoặc kết nối chập chờn trong khoảng 

thời gian truy xuất dữ liệu; về phía ứng dụng rất khó xác định nguyên 

nhân chính xác. Thông thường khi có phản hồi từ phía người dùng mới 

có thể kiểm tra và khắc phục sự cố, dẫn đến ảnh hưởng chất lượng của 

ứng dụng.  
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- Đối với một ứng dụng chuẩn bị triển khai hoặc nâng cấp giải pháp, cần 

xem xét công nghệ nó sử dụng có dễ dàng trong việc kết nối với các 

ứng dụng liên quan khác. Việc khó khăn khi kết nối với các ứng dụng 

triển khai khác nền tảng gây hạn chế trong khi lựa chọn mua các sản 

phẩm của các hãng khác nhau. Ví dụ kết nối với hệ thống thanh toán 

liên ngân hàng phải ứng dụng lập trình C để kết nối, hoặc thông qua 

Oracle database link. 

Đối với các vấn đề hiện tại của Cục CNTH-NHNN, bài toán đặt ra là làm 

cách nào có thể nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa các hệ thống ứng dụng, giảm 

thiểu các công việc phát sinh khi thêm mới hoặc thay đổi một ứng dụng, giảm 

thiểu các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động khi tích hợp nhiều hệ thống 

ứng dụng khác nhau. 

1.2 Một số nghiên cứu về tích hợp hệ thống thông tin 

1.2.1 Khái niệm, mục tiêu tích hợp hệ thống thông tin 

Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với 

nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ 

liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước. 

Hệ thống thông tin hỗ trợ toàn bộ hoạt động của tổ chức như: điều hành, 

giám sát, thu thập, cung cấp thông tin, hỗ trợ ra quyết định, …. Do vậy HTTT 

cần được đầu tư và phát triển trong quá trình hoạt động của tổ chức. Quy mô của 

HTTT ngày càng lớn và phức tạp dần theo thời gian theo sự phát triển của tổ 

chức.  

Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, đối với các tổ chức, doanh nghiệp 

thông tin càng ngày càng được quan tâm. Nhu cầu truy xuất thông tin dễ dàng và 

nhanh chóng tạo ra những thách thức mới cho việc phát triển ứng dụng. Tuy 

nhiên trong quá trình hoạt động, các tổ chức thường có sẵn các ứng dụng nghiệp 

vụ với nhiều kiến trúc, công nghệ khác nhau. Các hệ thống ứng dụng này chưa 

được định hướng để tích hợp với nhau thành một hệ thống công nghệ thông tin 

tổng thể. Các ứng dụng này không thể thay thế trong thời gian ngắn vì thường 

giữ những nhiệm vụ quan trọng; tổ chức, doanh nghiệp cũng không có khả năng 

phát triển lại toàn bộ hệ thống thông tin từ đầu trong môi trường cạnh tranh hiện 

nay. Ngoài ra các tổ chức chắc chắn phải phát triển các ứng dụng mới, các hệ 

thống mới theo thời gian hoạt động; điều này tạo ra khoảng cách giữa các ứng 

dụng đang tồn tại và mới phát triển khi sử dụng các kiến trúc và công nghệ khác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4ng_tin
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u
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nhau. Tuy nhiên các ứng dụng mới phát triển phải tích hợp với các ứng dụng 

hiện có, và các ứng dụng hiện có phải tích hợp với nhau để đáp ứng nhu cầu về 

trao đổi thông tin. Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức, doanh nghiệp thường 

áp dụng các giải pháp tích hợp hệ thống. Giải pháp thực hiện là sử dụng những 

phương thức, kỹ thuật, mẫu (patterns) và công nghệ để có thể phối ghép, tương 

tác các ứng dụng/hệ thống lẫn nhau. Việc tích hợp được tiến triển từ mô hình 

tích hợp point-to-point đến enterprise application integration (EAI); từ mô hình 

dựa trên quản lý quy trình nghiệp vụ đến mô hình dựa trên kiến trúc hướng dịch 

vụ (SOA) 

Tích hợp hệ thống được định nghĩa như một quá trình liên kết, kết nối các 

hệ thống thông tin, cả về khía cạnh chức năng lẫn hạ tầng tính toán để hoạt động 

như một hệ thống thống nhất. Tích hợp hệ thống ngày càng trở nên quan trọng vì 

nó giúp các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng với hiệu quả cao nhất các các 

cơ sở hạ tầng đã có, tái sử dụng các phần mềm cũ, tiết kiệm chi phí, đồng thời 

ứng dụng được nhiều giải pháp mới bằng việc tích hợp sản phẩm của các các 

hãng sản xuất khác nhau. Tất cả các lợi ích trên nhằm giúp doanh nghiệp và các 

tổ chức đạt được các mục tiêu kinh doanh, mục tiêu công việc. 

1.2.2 Kiến trúc đa tầng của hệ thống thông tin 

1.2.2.1 Thiết kế hệ thống thông tin 

Khái niệm Kiến trúc đa tầng tiers-layers thường sử dụng trong thiết kế hệ 

thống thông tin: 

- Tier: Khái niệm thể hiện sự phân tách vật lý các thành phần 

(prensentation, business, service, data) trong ứng dụng/dịch vụ 

 

Hình 1.2:1 Kiến trúc đa tầng (tier) hệ thống thông tin 

HTTT được chi thành nhiều tầng (tier), mỗi tier có thể là một thực thể 

quan niệm hoặc thực thể thực. Việc phân biệt giữa các tiers phụ thuộc 

vào tổ chức đơn vị, chức năng nghiệp vụ, công nghệ sử dụng, …. Mô 
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hình hóa HTTT theo tier cho phép trừu tượng hóa được những hệ thống 

IT phức tạp, hiện đại. 

- Layer: Khái niệm dùng để nhóm về mặt logic các thành phần (chức 

năng) để tạo thành ứng dụng/dịch vụ. HTTT bao gồm các layer: Client, 

Presentation Layer, Application logic Layer, Resource manager Layer. 

 

Hình 1.2:2 Kiến trúc đa tầng (layer) hệ thống thông tin 

 + Client: Người dùng/Chương trình thi hành các tác vụ/thao tác với 

HTTT 

 + Presentation Layer: Hỗ trợ client gửi thao tác/tác vụ và nhận được 

kết quả  

+ Application logic Layer: tầng xác lập những thao tác nào có thể 

được thi hành trên hệ thống, đảm bảo các quy tắc và quy trình nghiệp vụ 

+ Resource manager Layer: tầng tương tác mức thấp với tài nguyên 

dữ liệu (storage, index & retrieval). Tầng này có thể là hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu hoặc hệ thống quản lý dữ liệu khác có khả năng bảo quản dữ liệu 

và xử lý truy vấn 
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1.2.2.2 Kiến trúc hệ thống thông tin  

Kiến trúc 1-tier:  

Cả ba tầng presentation, application logic và resource manager được xây 

dựng trong cùng thực thể nguyên khối. 

Users/Program truy cập hệ thống thông qua terminals (được điều khiển 

hoàn toàn bởi server). 

Thường được triển khai xây dựng với các ứng dụng trên mainframe. [1] 

Hình 1.2:3 Kiến trúc đa tầng (tier-layer) hệ thống thông tin Hình 1.2:4 Kiến trúc đa tầng (tier-layer) hệ thống thông tin 
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Hình 1.2:5 Kiến trúc 1-tier 

Kiến trúc 2-tier 

Khi các PC có năng lực tính toán tốt hơn, Presentation Layer được 

chuyển về phía client 

 

 

Hình 1.2:6 Kiến trúc 2-tier 

Ưu điểm: 
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- Clients độc lập với nhau: mỗi client có thể có nhiều tầng Presentation tùy 

theo yêu cầu. 

- Có thể xây dựng tầng Presentations phức tạp hơn dựa vào năng lực tính 

toán của máy tính tại client, giảm bớt gánh nặng sử dụng tài nguyên tại máy chủ. 

- Đưa ra khái niệm API (Application Program Interface) – giao diện tương 

tác với hệ thống từ bên ngoài. Từ đó cho phép tích hợp hệ thống phức tạp thông 

qua liên kết nhiều hệ thống khác nhau. 

- Tầng Resource Manager chỉ quản lý duy nhất một application logic, giúp 

nâng cao hiệu năng quản lý kết nối trong nội tại máy chủ. 

Nhược điểm: 

- Hệ thống phải xử lý tất cả các kết nối, số lượng client tối đa phụ thuộc vào 

số kết nối được hỗ trợ ở phía máy chủ. 

- Client gắn chặt với hệ thống do không có tầng Presentation chuẩn. Nếu 

client muốn kết nối đến hai hệ thống, client phải có hai tầng Presentation khác 

nhau. 

- Không có đóng gói tải và lỗi. Nếu hệ thống lỗi, không một client nào có 

thể hoạt động. Bên cạnh đó việc thi hành thao tác của một client sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến các client khác do tất cả các thao tác được thi hành trên cùng tài 

nguyên máy chủ. 

- Việc thiết kế tầng Application Logic và tầng Resource Mananger gắn liền 

với nhau một cách chặt chẽ, gây khó khăn khi thay đổi hay tách biệt chúng để 

cải thiện hiệu năng. 

- Thiết kế theo mô hình này phức tạp và khó để chuyển sang môi trường 

khác. 

- Khi client muốn truy cập đến hai hay nhiều hệ thống, kiến trúc này gây ra 

nhiều vấn đề:  

+ Các hệ thống cơ bản không biết về nhau, không có logic nghiệp vụ 

chung nên business logic đôi khi phải đặt ở phía client. 

+ Các hệ thống cơ bản khác nhau. Sự phức tạp đối phó với hai hệ 

thống không đồng nhất cần phải được giải quyết ở client. 

+ Client chịu trách nhiệm phải biết mọi thứ ở đâu, làm thế nào để có 

được chúng và làm thế nào để đảm bảo tính nhất quán. [1] 

 

Middleware 
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Các nhược điểm về phía client khó có thể giải quyết được ở mô hình 2-

tier. Khi đó cần thêm mức gián tiếp Middleware giữa clients và các tầng khác 

trong hệ thống.  

 

Hình 1.2:7 Kiến trúc Middleware 

Ưu điểm: 

- Đơn giản hóa thiết kế client thông qua việc giảm số giao diện. 

- Cho phép truy cập trong suốt đối với các hệ thống cơ bản. 

- Đóng vai trò nền tảng cho các chức năng và tầng logic ứng dụng mức cao.  

- Chú trọng hơn đến việc phân bố tài nguyên, truy cập và thu nhận kết 

quả.[1] 

 

Kiến trúc 3-tier 

Trong kiến trúc 3-tier, ba tầng Presentation, Application và Resource 

Manager được tách biệt tuyệt đối.  

Với một số nhà nghiên cứu, kiến trúc Middleware cũng được coi là kiến 

trúc 3-tier. Điều này đúng về khái niệm do các hệ thống có thể xem là các hộp 

đen. Thực tế kiến trúc 3-tier cũng chỉ có ý nghĩa trong hệ thống Middleware. 

Kiến trúc 3-tier có cùng ưu điểm với kiến trúc Middleware [1]. 
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Hình 1.2:8 Kiến trúc 3-tier 

Kiến trúc N-tier 

Kiến trúc N-tier: kết nối nhiều hệ thống 3-tier thông quan tầng bổ sung để 

cho phép người dùng truy cập thông qua Web  

Ưu điểm: 

- Có thể hỗ trợ ở mức giao diện 

- Dịch vụ có thể được truy cập ở mọi nơi, với nhiều đối tượng người dùng 

khác nhau, thiết bị khác nhau [1] 

 

1.2.3 Quy trình tích hợp hệ thống thông tin 

1.2.3.1 Thách thức khi tích hợp hệ thống 

Thách thức liên quan đến ngữ cảnh: 

- Các tổ chức, doanh nghiệp thường chưa thực sự quan tâm đến vấn đề 

tích hợp hệ thống 

- Nhu cầu phát triển mới các hệ thống gắn với sự phát triển của tổ chức, 

thường khó hoạch định, lường trước để hỗ trợ tích hợp sau này 

- Bộ máy điều hành tổ chức chưa hiểu hết được tầm quan trọng cũng như 

hiệu quả mang lại của việc tích hợp hệ thống 

- Kinh phí để tích hợp hệ thống 

Thách thức liên quan đến kỹ thuật, công nghệ: 

- Hệ thống đã có thường được phát triển trên nền tảng, công nghệ, ngôn 

ngữ khác nhau 
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- Các hệ thống được xây dựng tại nhiều thời điểm khác nhau, sử dụng mô 

hình kiến trúc khác nhau, phương thức quản lý dữ liệu/thông tin khác 

nhau 

- Hệ thống đã có được tự xây dựng, thuê xây dựng hoặc sản phẩm đóng 

gói thương mại. 

- Để tích hợp hệ thống cần có kiến thức tổng thể về ICT 

 

1.2.3.2 Phương thức tích hợp 

Tích hợp hệ thống có thể thực hiện với hai cách tiếp cận: 

- Cách tiếp cận Bottom-Up:  

o Đánh giá hiện trạng và phân loại (chính/phụ) các hệ thống đã có 

o Phân tích các vấn đề cụ thể phát sinh do thiếu sự tích hợp giữa các 

hệ thống 

o Giải quyết các vấn đề đó thông qua những dự án tích hợp không 

có điều phối, không cần xây dựng kiến trúc tích hợp tổng thể 

- Cách tiếp cận Top-Down: 

o Đánh giá hiện trạng và phân loại (chính/phụ) các hệ thống đã có 

o Xây dựng kiến trúc tích hợp tổng thể sớm nhất có thể, đảm bảo cả 

những khía cạnh về quy trình nghiệp vụ lẫn công nghệ. 

Hiện nay việc tích hợp các hệ thống sử dụng cách Top-Down kèm theo 

Bottom-Up [1] 

 

1.2.3.3 Các kiểu tích hợp hệ thống 

Tích hợp dựa trên mô hình kiến trúc đa tầng của hệ thống thông tin, có thể 

tích hợp ở bắt đầu tại tầng thấp nhất rồi đi từ dưới lên trên. Có những kiểu tích 

hợp quan trọng sau: 

- Tích hợp mức dữ liệu – Data Level Integration 

Tích hợp mức dữ liệu tập trung vào việc di chuyển dữ liệu giữa các ứng 

dụng với mục đích chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau. Thông thường 

áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu thực hiện tích hợp. Về kỹ thuật, 

việc tích hợp mức dữ liệu không phức tạp do các cơ sở dữ liệu thường có sẵn 

công cụ chia sẻ dữ liệu nhanh chóng; việc tích hợp cũng không yêu cầu thay đổi 

các ứng dụng. Khó khăn trong việc tích hợp mức dữ liệu tùy thuộc vào sự phức 

tạp của cơ sở dữ liệu và số lượng cơ sở dữ liệu phải tích hợp. Để tích hợp được 
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cở sở dữ liệu cần hiểu rõ cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu đích để thực hiện 

di chuyển và chia sẽ dữ liệu. Càng nhiều cơ sở dữ liệu tích hợp thì độ phức tạp 

của công việc lại càng tăng. 

 

DATA

Data Data

Data Data

 

Hình 1.2:9 Tích hợp hệ thống thông tin mức cơ sở dữ liệu 

- Tích hợp mức ứng dụng – Application Integration 

Tích hợp mức ứng dụng tập trung vào việc chia sẻ các chức năng của hệ 

thống ứng dụng; các hệ thống ứng dụng liên kết với nhau thông qua các API 

(Application Programming Interface) chứ không sử dụng giao diện người dùng. 

Tích hợp mức ứng dụng có thể che dấu sự khác biệt về công nghệ giữa các hệ 

thống. Có thể hiểu việc tích hợp này là các ứng dụng cung cấp service ra bên 

ngoài để các ứng dụng khác sử dụng nó. Thay đổi các ứng dụng không làm ảnh 

hưởng đến toàn bộ hệ thống, miễn là các services không thay đổi. 

Ứng dụng

Enterprise Service Bus

Service

Ứng dụng

Service

Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng

Service Service Service

 

Hình 1.2:10 Tích hợp hệ thống thông tin mức ứng dụng thông qua ESB 
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- Tích hợp mức quy trình nghiệp vụ - Business Process Integration 

Tích hợp mức quy trình nghiệp vụ cao hơn một cấp so với tích hợp mức 

ứng dụng. Các tổ chức, doanh nghiệp đặt ra các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ 

cho hệ thống tích hợp. Các quy trình nghiệp vụ sẽ được thiết kế lại, tuy nhiên 

các chức năng trong quy trình không thay đổi mà sử dụng lại từ những ứng dụng 

sẵn có. Các ứng dụng thay đổi bằng cách cung cấp các service theo từng chức 

năng trong quy trình nghiệp vụ. Có thể sử dụng SOA, BPEL và các công nghệ 

liên quan trong việc tích hợp ứng dụng mức quy trình nghiệp vụ; các hệ thống 

tích hợp có thể trở nên linh hoạt hơn với sự thay đổi trong quy trình nghiệp vụ 

của tổ chức. 

Quy trình nghiệp vụ

Ứng dụng Ứng dụng Ứng dụng

Service Service Service

Quy trình nghiệp vụ

 

Hình 1.2:11 Tích hợp hệ thống thông tin mức quy trình nghiệp vụ  

- Tích hợp mức giao diện – Presentation Integration 

Sau khi tích hợp mức quy trình nghiệp vụ, bước tiếp theo là tích hợp mức 

giao diện. Do các ứng dụng đã được thiết kế lại và đóng gói thành các service. 

Người dùng có thể sử dụng các giao diện của hệ thống tích hợp thay vì phải thao 

tác trên từng hệ thống con riêng lẻ. Tầng giao diện được phát triển riêng biệt, sử 

dụng quy trình nghiệp vụ đã tích hợp; do vậy độc lập với các chức năng bên 

trong quy trình nghiệp vụ. Vì vậy tầng giao diện tách rời với các ứng dụng hiện 

có. Việc sử dụng một giao diện thống nhất cho toàn bộ hệ thống tích hợp có thể 

ẩn đi tình hình thực tế của các ứng dụng bên trong: môt số ứng dụng đã có, sử 
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dụng các công nghệ khác nhau; và một số ứng dụng đang xây dựng. Từ đó có 

thể cải thiện được hiệu quả với người dùng cuối bằng cách thay thế các bộ phận 

trong hệ thống tích hợp mà không ảnh hưởng đến các bộ phận khác.[1][4] 

1.3 Kết luận 

Chương này tập trung trình bày tính cấp thiết của bài toán tích hợp hệ 

thống thông tin tại Cục CNTH-NHNN. Qua tìm hiểu các quy trình tích hợp, mô 

hình tích hợp khác nhau, hệ thống tích hợp tại Cục CNTH đang ở mức cơ sở dữ 

liệu; do vậy việc chuyển đổi lên tích hợp mức ứng dụng thông qua ESB có thể 

nâng cao hiệu quả tích hợp hệ thống. Trong chương 2, luận văn sẽ trình bày chi 

tiết về áp dụng ESB trong việc tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin. 
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Chương 2: Áp dụng ESB trong tích hợp các hệ thống công nghệ 

thông tin 

2.1 Tổng quan về trục tích hợp ESB 

Trong bối cảnh hiện nay, việc tích hợp, liên thông quy trình giữa các ứng 

dụng với nhau trong cùng một tổ chức hoặc giữa các tổ chức với nhau là điều 

cần thiết để có thể chia sẻ, sử dụng lại tài nguyên thông tin một cách hiệu quả 

nhất. Trục tích hợp ESB (Enterprise Service Bus) được hình thành như một công 

cụ để hỗ trợ việc tích hợp các ứng dụng lại với nhau. ESB có thể định nghĩa như 

một sản phẩm phần mềm giúp cho việc phát triển tích hợp ứng dụng và cung cấp 

hạ tầng cần thiết để triển khai việc định tuyến, biên dịch, và các chức năng tích 

hợp khác. Công nghệ mới ESB giúp cho việc phân phối thông tin trong toàn bộ 

tổ chức một cách nhanh chóng và dễ dàng, giảm thiểu sự phụ thuộc lẫn nhau 

giữa các hệ thống riêng lẻ trong cùng một tổ chức. 

Trong mô hình kết nối ứng dụng, giải pháp point to point, yêu cầu 

cứ n thành phần tham gia hệ thống thì phải có n-1 interface để có thể giao tiếp 

được với các thành phần còn lại, với giải pháp ESB, mỗi thành phần chỉ yêu cầu 

có 1 interface để giao tiếp với ESB và thông qua ESB để giao tiếp với các thành 

phần còn lại.  

 

Hình 2.1:1 Chuyển đổi giải pháp Point to Point sang giải pháp ESB 

Các đặc tính của một trục tích hợp ESB: 

- Phân tán: Loại bỏ những ràng buộc về triển khai hệ thống. Dễ dàng thêm 

mới hay loại bỏ một ứng dụng khỏi hệ thống tích hợp bằng cách thêm 
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mới interface hoặc loại bỏ inteface của ứng dụng đó với ESB mà không 

ảnh hưởng đến các ứng dụng khác. 

- Dựa trên việc trao đổi thông điệp (message): Tăng cường các liên kết 

mềm; các ứng dụng có thể dễ dàng liên kết với nhau ngay cả khi định 

dạng dữ liệu khác nhau. 

- Áp dụng nhiều chuẩn tích hợp: Để không bị phụ thuộc vào một chuẩn 

tích hợp cụ thể nào và khuyến khích các thành phần khác nhau tham gia 

vào hệ thống tích hợp. 

Ngoài ra để phục vụ các yêu cầu về ứng dụng nghiệp vụ, ESB còn phải 

đáp ứng một số yêu cầu về tính ổn định; khả năng an ninh bảo mật; dễ dàng 

trong việc triển khai, quản trị và giám sát hệ thống. Trình biên tập đồ họa phải 

được sử dụng cho việc triển khai các trường hợp tích hợp khác nhau, việc tích 

hợp về mặt logic có thể được mô hình hóa chỉ với việc “kéo và thả”, và các đoạn 

mã lệnh tương ứng sẽ tự động được sinh ra. 

Khi hệ thống ESB được xây dựng mang lại các lợi ích sau: 

- Phân phối thông tin cho toàn bộ tổ chức/doanh nghiệp một cách nhanh 

chóng và dễ dàng. 

- Ẩn đi các nền tảng khác nhau phía sau của kiến trúc phần mềm và các 

giao thức mạng. 

- Định tuyến, lưu vết và lưu trữ thông tin mà không đòi hỏi các ứng dụng 

cần viết lại. 

- Đáp ứng việc triển khai dần dần; tổ chức/doanh nghiệp không nhất thiết 

phải chuyển toàn bộ dịch vụ, ứng dụng trong một lần triển khai. [2] 

2.2 Một số nền tảng hỗ trợ tích hợp hệ thống theo ESB 

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm ESB với bộ công cụ hoàn thiện trên thị 

trường. Một số trục tích hợp ESB cụ thể như sau: 

Oracle Service Bus 

Oracle Service Bus là trục tích hợp ESB hiện nay của Oracle. Nó là một 

thành phần của Oracle Fusion Middleware, một bộ công cụ tích hợp. Có rất 

nhiều sản phẩm trong đó, ví dụ bộ SOA, Coherence, Complex Event Processing, 

BEPL Process Manager, Enterprise Messaging Service, Service Registry,….. Bộ 

công cụ Oracle mạnh mẽ và ổn định, cung cấp nhiều chức năng hỗ trợ tích hợp. 
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Hầu hết các sản phẩm đều có các trình biên tập đồ họa. Các dịch vụ hỗ trợ cũng 

là điểm mạnh của Oracle, song song là giá thành của Oracle không hề rẻ. 

 

 

Hình 2.2:1 Oracle Service Bus 

Oracle Fusion Middleware được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn như 

Java EE, BPEL, SOAP hoặc SCA. Các sản phẩm này là sản phẩm bản quyền và 

là sự tổng hợp của Oracle trong suốt một quá trình. Chính vì vậy mà các mã 

nguồn khác nhau đã được sử dụng, và các sản phẩm khác nhau thường cần phải 

có công cụ phát triển khác nhau. Dung lượng của sản phẩm có thể vượt quá 

20Gb, việc cài đặt có thể mất nhiều thời gian. Các sản phẩm yêu cầu tài nguyên 

rất cao. [3][6] 

 

Mule ESB 

 

Hình 2.2:2 Mule ESB 
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Mule ESB là một trong những trục tích hợp ESB mã nguồn mở thành 

công đầu tiên. Công cụ dựa trên nền tảng Eclipse. Nó cung cấp rất nhiều chức 

năng có chất lượng cao như dễ dàng cài đặt, dung lượng rất nhẹ và có thể mở 

rộng. Ngoài phiên bản miễn phí, thì cũng có phiên bản thương mại. Phiên bản 

này cung cấp thêm các chức năng bổ sung và cung cấp sự hỗ trợ đối với sản 

phẩm. 

Do là sản phầm mã nguồn mở nên giá thành là có thể chấp nhận được và 

rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm có bản quyền. Và một điều nữa đó là các 

phiên bản mã nguồn mở có thể được sử dụng mà không mất phí bản quyền. Mặc 

dù vậy, thường thì phiên bản mã nguồn mở đơn giản phục vụ với mục đích để 

người dùng có thể tùy chỉnh và tạo nền tảng để sau này cập nhật lên phiên bản 

thị trường với các chức năng bổ sung. 

Cũng giống như tên của nó, Mule ESB là một trục tích hợp tinh khiết. 

Những điểm mạnh của nó so với các khung tích hợp như Apache Camel hoặc 

Spring Integration là các trình biên tập đồ họa hay là các bộ kết nối. Mặc dù vậy, 

chức năng của bộ công cụ không có trong Mule ESB. Trong trường hợp này, 

trục tích hợp ESB phải được kết hợp với các sản phẩm từ các nhà cung cấp 

khác. Cộng đồng về Mule ESB cũng không nhiều, mã nguồn cũng bị giới 

hạn.[3][5] 

 

Tibco ESB 

 

Hình 2.2:3 Tibco ESB 
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TIBCO là công ty phần mềm của Mĩ, cung cấp phần mềm giải pháp về 

tích hợp, phân tích và xử lý sự kiện. Sản phẩm phần mềm của TIBCO tập trung 

vào mảng phần mềm trung gian lớp giữa (middleware) và truyền thông thời gian 

thực cho truyền dữ liệu từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp 

tới khách hàng (B2C), doanh nghiệp tới người lao động (B2E). Một số sản phẩm 

như sau: TIBCO ActiveMatrix, TIBCO BusinesEvents, TIBCO Enterprise 

Message Service, TIBCO FTL,  TIBCO Rendezvous,…. 

Ưu điểm của Tibco ESB là dễ dàng phát triển các ứng dụng và dịch vụ 

trong khi yêu cầu không cao về tài nguyên hoạt động. Bộ công cụ hỗ trợ giảm 

khả năng tương tác giữa các ứng dụng và công nghệ không đồng nhất, thúc đẩy 

việc trao đổi thông tin thời gian thực; dễ dàng theo dõi và quản lý lỗi. [8] 

 

Talend ESB 

 

Hình 2.2:4 Talend ESB 

Talend ESB là một phần của bộ công cụ Talend. Talend EBS có thể được 

sử dụng một cách độc lập hoặc kết hợp với các thành phần khác trong bộ công 

cụ hợp nhất của Talend. Tất cả các thành phần này đều là mã nguồn mở và được 

xây dựng trên nền tảng Eclipse. Talend ESB được xây dựng dựa trên một vài 

tiêu chuẩn thực tế trong môi trường tích hợp như Apache Camel, Apache CXF, 

Apache Karaf và Apache Zookeeper. Bên cạnh sự tồn tại của các bộ kết nối cho 

Apache Camel như JMS, HTTP hoặc FPT, thì rất nhiều bộ chuyển đổi B2B 
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cũng sẵn sàng, ví dụ dành cho Alfresco, Jasper, SAP, Saleforce hoặc các hệ 

thống máy chủ. Có khoảng hơn 500 bộ kết nối mặc định.  

Talend ESB được đánh gía là giải pháp nguồn mở tốt nhất cho ESB. 

Talend ESB có ưu điểm là giá thành rẻ hơn các sản phầm thương mại khác trong 

khi khả năng phát triển và nâng cao cũng nhanh hơn. Ngoài ra kiến trúc phân 

tán, nhẹ nên dễ dàng cài đặt và triển khai.[3][7] 

2.3 Kết luận 

Chương 2 giới thiệu tổng quan về trục tích hợp ESB, một số sản phầm 

ESB trên thị trường, đặc điểm riêng của từng sản phẩm. Trong chương sau luận 

văn trình bày chi tiết về áp dụng ESB giải quyết các vấn đề tồn tại khi trao đổi 

dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tại Cục CNTH, từ đó nâng cao hiệu quả tích 

hợp hệ thống. 
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Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá kết quả  

3.1 Áp dụng TIBCO ESB giải quyết bài toán tích hợp tại Cục CNTH  

Trong phần trước, luận văn đã trình bày một số sản phẩm ESB trên thị 

trường và các đặc điểm của từng sản phầm. Tại Cục CNTH, có một số yêu cầu 

riêng đối với các sản phẩm phần mềm như sau:  

- Để đảm bảo vần đề an ninh bảo mật, chỉ được sử dụng các sản phẩm có 

bản quyền;  

- Các sản phẩm phải đáp ứng được tất cả yêu cầu đặt ra khi trang bị; 

- Các sản phầm phải dễ dàng trong việc cài đặt, sử dụng, vận hành để tích 

kiệm nguồn nhân lực; 

- Chi phí hợp lý 

Do vậy, để giải quyết bài toán tích hợp hệ thống ứng dụng tại Cục CNTH, 

nhóm tích hợp quyết định sử dụng sản phẩm Tibco ESB. 

3.1.1 Kiến trúc tích hợp các hệ thống thông qua Tibco ESB 

Các hệ thống ứng dụng được triển khai tích hợp thông qua ESB như: 

IBPS, CMO, SG3.2, SG4, BTĐT, .... Căn cứ theo một số Adapter như Tuxedo 

Adapter hay SAP Adapter hoặc một số phương thức tích hợp như JDBC, 

XML,....  
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Hình 3.1.1:1 Mô hình logic tích hợp các hệ thống qua Tibco ESB 

 

ESB bao gồm các thành phần sau: TIBCO Enterprise Messaging Service, 

TIBCO Bussiness Works, và một số TIBCO Adapter để cung cấp kết nối giữa 

các ứng dụng với nhau. Kiến trúc tích hợp qua ESB nhằm mục đích: 

- Giải quyết vấn đề chuyển đổi tích hợp mức cơ sở dữ liệu lên tích hợp 

mức ứng dụng giữa các hệ thống. 

- Giảm thiểu kết nối point-to-point, tận dụng tính tái sử dụng thông qua 

việc ban hành các chuẩn kết nối, giảm thời gian cung cấp dịch vụ tích 

hợp cho ứng dụng khác trong tương lai. 

- Tập trung hóa việc quản lý các service tích hợp hệ thống, từ đó tăng 

cường hiệu quả tích hợp giữa các hệ thống ứng dụng. 

 

Việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng phải tuân thủ theo chuẩn 

cấu trúc tin điện của ESB. Sử dụng TIBCO Adapter (nếu có), hay kết nối qua 

web service, JDBC connector. 
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Trục tích hợp ESB là nền tảng tích hợp kết nối tất cả các hệ thống ứng 

dụng tại Cục CNTH, cho phép tái sử dụng các dịch vụ theo chuẩn theo nhiều 

yêu cầu nghiệp vụ khác nhau. Thông quan ESB, căn cứ trên việc kết nối giữa 

các hệ thống ứng dụng nhằm tạo ra một quy trình nghiệp vụ liên thông, trong 

suốt với người sử dụng. Song song với xử lý các yêu cầu nghiệp vụ là cung cấp 

những dịch vụ hạ tầng hỗ trợ xử lý lỗi, qua đó có thể nhanh chóng tìm ra lỗi 

trong quá trình giao tiếp giữa các ứng dụng, đưa ra các cảnh báo sớm; từ đó 

nâng cao hiệu quả tích hợp giữa các ứng dụng.  

 

3.1.2 Quy trình xây dựng các service tích hợp hệ thống thông qua 

Tibco ESB 

Tại Cục CNTH, số lượng ứng dụng nghiệp vụ lớn trong khi nhân lực để 

vận hành hệ thống không nhiều (gần 20 ứng dụng, bình quân 2 người phụ trách 

1 ứng dụng). Các ứng dụng hầu hết chỉ thực hiện công việc trong giờ hành 

chính, tuy nhiên thời gian down time không được lâu; một số ứng dụng như 

IBPS, Corebank không được phép ngừng quá 4h (đối với các sự cố nghiêm 

trọng); một số ứng dụng như hệ thống bù trừ điện tử, thời gian ngừng có thể lâu 

hơn nhưng cũng không quá 12h. Với các yêu cầu hạn hẹp về thời gian và nguồn 

lực thực hiện, việc triển khai ESB cho toàn bộ các ứng dụng là không khả thi. 

Do vậy các hệ thống ứng dụng được tích hợp một cách tuần tự, căn cứ theo các 

yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, nhằm giải quyết các vấn đề về giao tiếp giữa các 

hệ thống.  

Các service ESB phải đáp ứng các yêu cầu như sau: trao đổi dữ liệu thành 

công giữa các hệ thống; không ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của các hệ 

thống khác; hạn chế thời gian down time; dễ dàng trong việc quản lý, bàn giao 

giữa các bộ phận liên quan. Để thuận lợi cho việc xây dựng các service, bản thân 

tôi đề xuất Quy trình xây dựng các service ESB tích hợp hệ thống như sau: 
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Bắt đầu

1.Nhận yêu cầu tích hợp từ 
bộ phận nghiệp vụ NHNN

2. Xây dựng phương án, kế 
hoạch triển khai

4. Phê duyệt báo cáo, 
kịch bản, kế hoạch thực 

hiện

5. - Thực hiện trên môi 
trường thật

-  ập: Biên bản ghi nhận 
kết quả

Duyệt

Không duyệt

Kết thúc

3. - Báo cáo kết quả 
kiểm thử giải pháp, kết 
quả đánh giá tác động 
của giải pháp đến hoạt 
động Nghiệp vụ của 

NHNN
-  Kịch bản, kế hoạch 
triển khai gửi NHNN

 

Hình 3.1.2:1 Quy trình xây dựng các service ESB tích hợp hệ thống 

 

Bước 1: Nhận yêu cầu tích hợp từ bộ phận nghiệp vụ NHNN 

Bước 2: Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai: 

- Khảo sát yêu cầu tích hợp: Hiện trạng các hệ thống liên quan, yêu 

cầu về dữ liệu cần chuyển đổi giữa các hệ thống, cách thức thu thập 

dữ liệu trên các hệ thống liên quan, cách giao tiếp với ESB của các 

hệ thống liên quan 

- Xây dựng phương án, giải pháp triển khai 

- Thử nghiệm giải pháp trên môi trường phát triển 

Bước 3: Báo cáo kết quả kiểm thử giải pháp trên môi trường DEV, đánh 

giá tác động của giải pháp đến các hoạt động của hệ thống ứng dụng liên quan. 

Xây dựng kịch bản, kế hoạch triển khai gửi các bộ phân liên quan. 

Bước 4: Phê duyệt báo cáo, kịch bản, kế hoạch triển khai 

Bước 5: Áp dụng giải pháp trên môi trường thật. Lập biên bản ghi nhận 

kết quả thực hiện. 

 

 



33 

 

3.2 Xây dựng môi trường thực nghiệm 

3.2.1 Cài đặt hệ thống ứng dụng 

EMS02
10.1.25.10

BusinessWork01
10.1.25.7

BusinessWork02
10.1.25.8

EMS01
10.1.25.9

TCP/IP (7222)

TCP/IP (7222)

Load Balancer (F5)
10.1.25.170

External Apps 
(VSD,SMS 

gateway )

Internal Apps
(CDP, CBP, 

AOM,ERP )

SOAP/JMS

SOAP/HTTP

SBV Proxy

Database ESB
10.1.22.20

JDBC

Lo
ad

 B
a

lan
cer (F5

)
1

0
.1

.2
2

.2
8

Database ESB
10.1.22.22

 

Hình 3.2.1:1 Mô hình cài đặt ESB 

 

STT Ứng dụng Số lượng Yêu cầu 

1 BussinesWork 02 - CPU: 2GHz 

- Bộ nhớ: 16GB DDR 

- Ổ cứng: 100GB 

- Hệ điều hành: Linux RHEL 6.4  

2 EMS 02 - CPU: 2GHz 

- Bộ nhớ: 16GB DDR 

- Ổ cứng: 100GB 

- Phân vùng share: 150GB 
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- Hệ điều hành: AIX 7.1 

3 Database 02 - CPU: 2GHz 

- Bộ nhớ: 8GB DDR 

- Ổ cứng: 200GB 

- Phần mềm: Oracle Database 11g 

- Hệ điều hành: Linux RHEL 6.4 

 

3.2.2 Quản trị tập trung các Service tích hợp ứng dụng 

Thông qua giao diện quản trị, có thể dễ dàng quản lý tất cả các Service 

tích hợp ứng dụng 

 

Hình 3.2.2:1 Các máy chủ ứng dụng 
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Hình 3.2.2:2 Các phần mềm cài đặt 

 

 

Hình 3.2.2:3 Các dịch vụ cài đặt 

 

3.3 Sử dụng ESB giải quyết các nghiệp vụ cần tích hợp các hệ thống 

Áp dụng ESB thực hiện một số nghiệp vụ cần chuyển đổi dữ liệu giữa các 

hệ thống: Hệ thống T24, Hệ thống TTLNH, Hệ thống BTĐT, Hệ thống CSD 

- Hệ thống T24 là hệ thống ngân hàng lõi tại NHNN sử dụng sản phẩm 

của Temenos. Hệ thống triển khai tập trung tại Cục CNTT, cung cấp 

dịch vụ cho Sở giao dịch và 63 đơn vị NHNN chi nhánh tỉnh thành phố 

qua giao diện Web. Hệ thống cung cấp một số dịch vụ như sau:  
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+ Quản lý thông tin khách hàng;  

+ Quản lý thông tin tài khoản sử dụng trên hệ thống;  

+ Quản lý thông tin các giao dịch rút, nộp tiền mặt, quản lý quỹ;  

+ Quản lý thông tin các giao dịch chuyển khoản trong hệ thống và từ 

các hệ thống ngoài;  

+ Quản lý các loại phí và thu phí của ngân hàng nhà nước;  

+ Quản lý các nghiệp vụ của hợp đồng chứng khoán như mua, bán, 

thu lãi 

- Hệ thống TTLNH là hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng sử dụng 

công nghệ Oracle Tuxedo. Hệ thống triển khai theo mô hình như sau: 

 

Hình 3.3:13 Kiến trục hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng 

Hệ thống thanh toán liên ngân hàng cung cấp kênh thanh chuyển tiền 

giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN trên phạm vi cả nước. Mỗi 

thành viên tham gia phải thực hiện cài đặt một tiểu hệ thống CITAD, 

đóng vai trò như client để giao tiếp với trung tâm xử lý tại Cục CNTH. 

- Hệ thống BTĐT là hệ thống thanh toán bù trừ điện tử sử dụng công 

nghệ Oracle Form Report. Hệ thống triển khai theo mô hình 

client/server phân tán tại 63 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Hệ thống 

cung cấp kênh giao dịch chuyển tiền cho các ngân hàng thương mại trên 

địa bàn. Mỗi NHNN chi nhánh đóng 2 vai trò trong hệ thống:  

+ Vai trò ngân hàng chủ trì: cho phép các ngân hàng thành viên mở 

tài khoản tại ngân hàng chủ trì, thông qua đó thực hiện giao dịch 

chuyển tiền trên hệ thống, thu phí giao dịch chuyển tiền 
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+ Vai trò ngân hàng thành viên: thực hiện chuyển tiền với các ngân 

hàng thương mại. 

- Hệ thống CSD là hệ thống trung tâm lưu ký chứng khoán được thiết kế 

theo mô hình tập trung tại Cục CNTH. Hệ thống cung cấp một số dịch 

vụ như sau:  

+ Quản lý các dữ liệu danh mục khách hàng, tài khoản COA, tài 

khoản hoạt động, danh mục giấy tờ có giá 

+ Quản lý các nghiệp vụ lưu ký/rút lưu ký, cầm cố tài sản đảm bảo 

cho hạn mức nợ ròng, hạn mức thấu chi, vay cầm cố, phong tỏa tài 

sản, sáp nhập, chuyển nhượng, xử lý giấy tờ có giá 

+ Cấp hạn mức nợ ròng, hạn mức thấu chi cho các tổ chức tín dụng 

3.3.1 Nghiệp vụ chuyển giao dịch từ T24 sang BTĐT 

a. Mô tả nghiệp vụ 

Các thông tin giao dịch được cán bộ NHNN chi nhánh lập trên hệ thống 

T24. Sau khi được phê duyệt, các thông tin giao dịch được cán bộ 

NHNN nhập trên hệ thống BTĐT để thực hiện chuyển tiền trên kênh 

giao dịch bù trừ. 

b. Yêu cầu nghiệp vụ 

- Tự động chuyển các thông tin về giao dịch trên hệ thống T24 sang hệ 

thống BTĐT: ngân hàng gửi, ngân hàng nhận, tài khoản nợ, tài khoản 

có, số tiền gửi, nội dung chuyển tiền 

- Chuẩn hóa các dữ liệu khi chuyển sang hệ thống BTĐT, đảm bảo các dữ 

liệu chuyển sang đúng định dạng quy định trên hệ thống bù trừ 

- Thông báo các sự cố khi chuyển thông tin giao dịch không thành công.   

c. Phương án thực hiện 

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu Oracle gateway BTĐT tại Cục CNTH: 

thông qua Oracle database link kết nối với cơ sở dữ liệu hệ thống BTĐT 

tại 63 chi nhánh NHNN 

- Xây dựng một ESB service chuyển thông tin giao dịch được tạo ra trên 

T24 sang gateway BTĐT. Thông tin được chuyển ngay khi giao dịch 

được duyệt trên hệ thống T24 
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TIBCO ESB

Clearing Interbank 
Payment System

JDBC

BTTVIn

CallT24WSBTTVIn T24

SOAP/HTTP

SOAP/HTTPJDBC

 

Hình 3.3.1:1 Service BTTVIn 

- Hệ thống BTĐT kết nối đến gateway BTĐT lấy các thông tin về giao 

dịch, thực hiện chuyển tiền trên kênh thanh toán bù trừ  

d. Kết quả thực hiện 

Các thông tin giao dịch trên T24 được chuyển thành công sang hệ thống bù 

trừ mà không cần cán bộ NHNN nhập lại. Thông tin chuyển sang chính xác 

và thành công thực hiện trên hệ thống bù trừ. Ví dụ một giao dịch như sau: 

- Tiền chuyển từ tài khoản của ngân hàng VietinBank chi nhánh Vĩnh 

Phúc mở tài khoản tại NHNN chi nhánh Vĩnh Phúc 97.011.000 VNĐ 

đến kho bạc NHNN chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc qua kênh thanh toán bù 

trừ điện tử. 

- Giao dịch được lập trên T24, sau khi được phê duyệt sẽ được chuyển 

sang hệ thống Bù trừ điện tử bao gồm các thông tin về giao dịch: ngân 

hàng gửi, ngân hàng nhận, tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền gửi, nội 

dung chuyển tiền.  
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Hình 3.3.1:2 Giao dịch chuyển tiền trên T24 

- Người dùng tiến hành phê duyệt trên màn hình Bù trừ thành viên để 

chuyển giao dịch tới Bù trừ chủ trì NHNN tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Hình 3.3.1:3 Giao dịch chuyển tiền trên BTĐT 

- Các thông báo khi chuyển thông tin giao dịch giữa 2 hệ thống được ghi 

vào Database gateway BTĐT. 
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Hình 3.3.1:4 Log chuyển dữ liệu T24 sang BTĐT 

3.3.2 Nghiệp vụ chuyển giao dịch từ T24 sang CITAD-TTLNH 

a. Mô tả nghiệp vụ 

Các thông tin giao dịch được cán bộ NHNN chi nhánh lập trên hệ thống 

T24. Sau khi được phê duyệt, các thông tin giao dịch được cán bộ 

NHNN nhập trên hệ thống CITAD để thực hiện chuyển tiền trên kênh 

thanh toán liên ngân hàng. 

b. Yêu cầu nghiệp vụ 

- Tự động chuyển các thông tin về giao dịch trên hệ thống T24 sang hệ 

thống CITAD: ngân hàng gửi, ngân hàng nhận, tài khoản nợ, tài khoản 

có, số tiền gửi, nội dung chuyển tiền 

- Chuẩn hóa các dữ liệu khi chuyển sang hệ thống CITAD, đảm bảo các 

dữ liệu chuyển sang đúng định dạng quy định trên hệ thống CITAD   

c. Phương án thực hiện 

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu Oracle gateway CITAD tại Cục CNTH: 

thông qua Oracle database link kết nối với cơ sở dữ liệu hệ thống 

CITAD tại 63 chi nhánh NHNN 

- Xây dựng một ESB service chuyển thông tin giao dịch được tạo ra trên 

T24 sang gateway CITAD. Thông tin được chuyển ngay khi giao dịch 

được duyệt trên hệ thống T24 
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Hình 3.3.2:1 Service CITADOUT 

- Hệ thống CITAD kết nối đến gateway BTĐT lấy các thông tin về giao 

dịch, thực hiện chuyển tiền trên kênh thanh toán liên ngân hàng  

d. Kết quả thực hiện 

Các thông tin giao dịch trên T24 được chuyển thành công sang hệ thống 

CITAD mà không cần cán bộ NHNN nhập lại. Thông tin chuyển sang 

chính xác và thành công thực hiện trên hệ thống thanh toán liên ngân hàng. 

Ví dụ một giao dịch như sau: 

- Tiền chuyển từ tài khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện 

Liên Việt chi nhánh Vĩnh Phúc mở tài khoản tại NHNN chi nhánh Vĩnh 

Phúc 4.300.000.000 VNĐ đến trung tâm thanh toán của Ngân hàng 

thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt qua kênh thanh toán điện tử 

liên ngân hàng. 

- Giao dịch được lập trên T24, sau khi được phê duyệt sẽ được chuyển 

sang hệ thống IBPS bao gồm các thông tin về giao dịch: số bút toán 

tương ứng trên T24, ngân hàng gửi, ngân hàng nhận, tài khoản nợ, tài 

khoản có, số tiền gửi, ghi chú.  
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Hình 3.3.2:2 Giao dịch trên T24 

- Người dùng tiến hành phê duyệt trên màn hình CITAD client để chuyển 

giao dịch tới ngân hàng nhận. 

 

 

Hình 3.3.2:3 Giao dịch trên CITAD 
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3.3.3 Giao dịch cập nhật hạn mức thấu chi từ CSD sang T24 đầu 

ngày và trong ngày 

a. Mô tả nghiệp vụ 

Các thông tin hạn mức thấu chi của các tổ chức tín dụng lập trên hệ 

thống CSD căn cứ theo việc cầm cố giấy tờ có giá. Sau khi được phê 

duyệt, các thông tin được cán bộ NHNN nhập trên hệ thống T24 để làm 

căn cứ thực hiện việc thanh toán. 

b. Yêu cầu nghiệp vụ 

- Tự động chuyển các thông tin về giao dịch cập nhật hạn mức thấu chi 

trên hệ thống CSD sang hệ thống T24: tên ngân hàng, hạn mức thấu chi 

của ngân hàng. 

- Chuẩn hóa các dữ liệu khi chuyển sang hệ thống T24, đảm bảo các dữ 

liệu chuyển sang đúng định dạng quy định trên hệ thống T24   

c. Phương án thực hiện 

- Xây dựng một ESB service chuyển thông tin giao dịch được tạo ra trên 

CSD sang T24. Thông tin được chuyển ngay khi giao dịch được duyệt 

trên hệ thống CSD 

TIBCO ESB

CSD

SOAP/JMS

CASHPOSTING

createPosting

T24

SOAP/HTTP

createMultiPosting

SOAP/HTTPSOAP/HTTP

CSDUnimitSec

reverseCashPosting

 

Hình 3.3.3:1 Service CASHPOSTING 

d. Kết quả thực hiện 

Các thông tin hạn mức thấu chi trên CSD được tự động chuyển thành công 

sang hệ thống T24. Ví dụ một giao dịch như sau: 
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Hạn mức thấu chi của ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 

được thiết lập trên hệ thống CSD với số tiền 2.026.098.806.593 VNĐ. Thông tin 

hạn mức thâu chi tự động được chuyển qua hệ thống T24 đầu ngày làm việc. 

 

Hình 3.3.3:2 Hạn mức thấu chi trên CSD 

 

Hình 3.3.3:3 Hạn mức thấu chi trên T24 

3.1 Kết luận 

Chương này trình bày về mô hình cài đặt thử nghiệm trục tích hợp Tibco 

ESB. Sử dụng ESB giải quyết thành công một số yêu cầu nghiệp vụ cần tích hợp 

giữa các hệ thống ứng dụng IBPS, T24, BTĐT, CSD. Việc áp dụng ESB giúp 
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các ứng dụng không cần phải thiết lập các kết nối trực tiếp với nhau. Thông qua 

giao diện quản trị ESB, dễ dàng quản lý các service tích hợp giữa các hệ thống 

ứng dụng.  
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Kết luận 

Các kết quả đạt được trong luận văn 

Thông qua quá trình giải quyết bài toán tích hợp hệ thống thông tin tại Cục 

Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước, luận văn đã đạt được các kết quả như 

sau: 

- Nghiên cứu về quy trình tích hợp và các kiểu tích hợp hệ thống, trục 

tích hợp, một số nền tảng tích hợp hệ thống theo ESB 

- Đề xuất Quy trình xây dựng các service tích hợp hệ thống  

- Cài đặt thành công trục tích hợp Tibco ESB  

- Thử nghiệm tích hợp các ứng dụng T24, BTĐT, TTLNH, CSD đạt được 

các thành công bước đầu: 

 + Chuyển đổi dữ liệu thành công giữa các hệ thống giúp giảm thiểu 

các thao tác của người sử dụng, dữ liệu được chuyển với 1 click do 

đó tốc độ nhanh hơn và không bị các sai lệch thông tin do người sử 

dụng 

+ Các service được thiết kế độc lập với hệ thống ứng dụng, khi có 

các yêu cầu dữ liệu tương tự phát sinh chỉ cần tận dụng các service 

sẵn có mà không phải xây dựng từ đầu. 

+ Hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động khi 

chuyển giao dịch từ T24 sang BTĐT. Các sự cố khi chuyển dữ liệu 

được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hệ thống BTĐT, từ đó dễ dàng tra 

cứu và xử lý. 

Định hướng phát triển trong tương lai 

Sử dụng giải pháp trục tích hợp ESB để tiếp tục tích hợp các hệ thống 

nghiệp vụ hiện tại khác của NHNN và các hệ thống trong tương lai như: Hệ 

thống mã ngân hàng, Hệ thống Kho dữ liệu phục vụ báo cáo NHNN, Hệ thống 

quản lý và phát hành kho quỹ (CMO), Hệ thống cổng thông tin điện tử NHNN. 

Tìm hiểu kiến trúc tổng thể về nghiệp vụ NHNN, áp dụng xây dựng sẵn các 

service ESB theo các khối dữ liệu nghiệp vụ riêng biệt (dữ liệu về số dư, dữ liệu 

giao dịch, dữ liệu báo cáo,..) để hỗ trợ triển khai các nghiệp vụ trong tương lai. 

Xây dựng một service ESB lưu lại log của các service đang chạy, căn cứ 

vào đó để phát hiện, phân loại, xử lý và tra cứu thông tin các sự cố phát sinh. 

Mục tiêu giảm thiểu các sự cố xảy ra khi trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống. 
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